
Phụ lục 

THÔNG TIN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ỨNG PHÓ VỚI BĐKH  

VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH GIAI ĐOẠN 2016-2020 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày        tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

 

 

ĐVT: triệu đồng 

STT Tên dự án Chủ đầu tư 

Số, ngày 

ban hành 

Quyết định 

phê duyệt 

dự án 

Tổng mức đầu tư                             

(theo Quyết định phê duyệt) 
Luỹ kế 

kinh phí 

NSTW 

giải ngân 

đến ngày 

30/9/2020 

Kinh phí 

NSTW dự 

kiến giải 

ngân đến 

ngày 

31/12/2020 

Ghi chú 

Tổng NSTW 

Nguồn 

vốn 

khác 

1 

Dự án giảm 

sóng ổn định 

bãi và trồng 

rừng ngập mặn 

bảo vệ nam Cồn 

Xanh, huyện 

Nghĩa Hưng, 

tỉnh Nam Định 

Sở 

NN&PTNT 

1226/QĐ-

UBND ngày 

30/6/2015; 

2889/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

21.372 21.208 164 20.428,9 20.428,9 

Đã được Thanh tra Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

kiểm tra tại Quyết định 

số 66/QĐ-TTr ngày 

11/9/2017 và Thanh tra 

Sở Tài chính kiểm tra tại 

Quyết định số 19/QĐ-

STC ngày 05/3/2019 

2 

Dự án bảo vệ và 

phát triển rừng 

phòng hộ ven 

biển tỉnh Nam 

Định giai đoạn 

2015-2020 

Sở 

NN&PTNT 

1225/QĐ-

UBND ngày 

30/6/2015; 

2515/QĐ-

UBND ngày 

06/11/2017 

49.184 48.487 697 39.450,9 39.450,9 

Đã được Kiểm toán nhà 

nước Khu vực XI kiểm 

toán tại Quyết định số 

421/QĐ-KTNN ngày 

09/3/2018 



2 

ĐVT: triệu đồng 

STT Tên dự án 
Địa điểm 

xây dựng 
Nguồn vốn 

Số  

Quyết định 

đầu tư 

Thời gian thực hiện dự án Tổng mức đầu tư 

Khởi công Hoàn thành 

Tổng 

Trong đó 

Kế 

hoạch 

Thực 

tế 

Kế 

hoạch 

Thực 

tế 

Xây lắp 
(chi phí 

trồng rừng) 

Thiết 

bị 
Khác 

1 

Dự án giảm 

sóng ổn định 

bãi và trồng 

rừng ngập mặn 

bảo vệ nam 

Cồn Xanh, 

huyện Nghĩa 

Hưng, tỉnh 

Nam Định 

Huyện 

Nghĩa 

Hưng 

Ngân sách Trung 

ương của Chương 

trình hỗ trợ ứng phó 

với BĐKH (SP-

RRC), bao gồm 

phần vốn nước 

ngoài (giải ngân 

ODA); ngân sách 

tỉnh và các nguồn 

vốn hợp pháp khác 

1226/QĐ-

UBND ngày 

30/6/2015; 

2889/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2016 

2015 2015 2021 2021 21.372 16.233 123 5.016 

2 

Dự án bảo vệ 

và phát triển 

rừng phòng hộ 

ven biển tỉnh 

Nam Định giai 

đoạn 2015-

2020 

Các 

huyện: 

Giao 

Thủy, 

Hải Hậu, 

Nghĩa 

Hưng 

Ngân sách Trung 

ương của Chương 

trình hỗ trợ ứng phó 

với BĐKH (SP-

RRC), bao gồm 

phần vốn nước 

ngoài (giải ngân 

ODA); ngân sách 

tỉnh và các nguồn 

vốn hợp pháp khác 

1225/QĐ-

UBND ngày 

30/6/2015; 

2515/QĐ-

UBND ngày 

06/11/2017 

2015 2015 2023 2023 49.184 40.135 1.422 7.626 
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